
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Hoàng Văn Duy 12/11/1990 121982271 Bắc Giang Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thế Giáp 18/09/1994 122175999 Bắc Giang Đủ điều kiện

3 Trần Văn Tuấn 25/08/1989 121700874 Bắc Giang Đủ điều kiện

4 Giáp Văn Khiêm 04/11/1997 122200219 Bắc Giang Đủ điều kiện

5 Nguyễn Vinh Quang 08/10/1997 122251792 Bắc Giang Đủ điều kiện

6 Vũ Trung Kiên 18/03/1996 122252504 Bắc Giang Đủ điều kiện

7 Nguyễn Văn Đạt 04/08/1995 122223379 Bắc Giang Đủ điều kiện

8 Đặng Văn Tập 15/03/1989 121823774 Bắc Giang Đủ điều kiện

9 Hà Văn Tân 06/10/1996 122215902 Bắc Giang Đủ điều kiện

10 Nguyễn Văn Việt 23/04/1997 125795290 Bắc Ninh Đủ điều kiện

11 Nguyễn Ngọc Ánh 27/08/1995 125564586 Bắc Ninh Đủ điều kiện

12 Nguyễn Nhật Hậu 05/10/1994 085045168 Cao Bằng Đủ điều kiện

13 Phan Anh Kiên 27/04/1998 201799793 Đà Nẵng Đủ điều kiện

14 Trần Mạnh Duy 21/08/1997 241691103 Đắk Lắk Đủ điều kiện

15 Phạm Hồng Giang 08/09/1990 040373161 Điện Biên Đủ điều kiện

16 Tráng A Chữ 01/10/1995 040453579 Điện Biên Đủ điều kiện

17 Lê Ngọc Nam 18/06/1995 040451969 Điện Biên Đủ điều kiện

18 Nguyễn Văn Thuận 23/10/1994 040478777 Điện Biên Đủ điều kiện

19 Đỗ Thế Công 11/12/1992 073329769 Hà Giang Đủ điều kiện

20 Mua Tiến Long 09/03/1997 073452941 Hà Giang Đủ điều kiện

21 Nguyễn Văn Bài 25/12/1989 001089014759 Hà Nội Đủ điều kiện

22 Lương Mạnh Khánh 13/09/1993 001093009208 Hà Nội Đủ điều kiện

23 Vũ Văn Hưng 30/11/1997 017474199 Hà Nội Đủ điều kiện

24 Phạm Công Quý 01/04/1993 017236426 Hà Nội Đủ điều kiện

25 Đặng Văn Minh 19/03/1998 001098011549 Hà Nội Đủ điều kiện

26 Đặng Văn Nam 16/10/1996 017506004 Hà Nội Đủ điều kiện

27 Nguyễn Tiến Đạt 16/02/1993 001093018345 Hà Nội Đủ điều kiện

28 Phùng Văn Toản 08/11/1997 017501916 Hà Nội Đủ điều kiện

29 Nguyễn Sơn Tùng 28/04/1996 001096001097 Hà Nội Đủ điều kiện

30 Võ Tá Đức 19/07/1991 183805998 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

31 Nguyễn Đình Lịch 20/11/1991 183937962 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

32 Hồ Văn Thân 11/08/1992 183895987 Hà Tĩnh Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

33 Nguyễn Văn Hoàng 20/10/1989 185754161 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

34 Trần Xuân Lâm 25/05/1992 183860337 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

35 Phạm Hữu Thông 20/06/1997 184231151 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

36 Trần Tuấn Anh 08/10/1994 184065216 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

37 Nguyễn Đình Thuyết 12/04/1992 183966299 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

38 Trần Văn Phú 08/07/1993 184089026 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

39 Võ Xuân Hoành 08/08/1996 184208228 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

40 Nguyễn Hoàng Anh 20/09/1997 184208314 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

41 Hoàng Trọng Nghĩa 05/12/1990 183813539 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

42 Phạm Duy Tài 24/05/1998 184256396 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

43 Phùng Duy Lương 12/04/1993 184079895 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

44 Lê Huy Vinh 18/02/1993 183977125 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

45 Ngô Đức Tài 25/10/1995 184227472 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

46 Nguyễn Văn Tiền 06/10/1992 183970939 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

47 Phan Văn Nguyên 02/09/1989 183743244 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

48 Nguyễn Trọng Đàn 22/08/1995 184234903 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

49 Vũ Đình Đáp 21/12/1997 142824280 Hải Dương Đủ điều kiện

50 Vũ Đức Thao 01/02/1990 142483269 Hải Dương Đủ điều kiện

51 Trần Mạnh Chiến 16/12/1997 142797403 Hải Dương Đủ điều kiện

52 Nguyễn Thanh Tùng 10/07/1989 142376315 Hải Dương Đủ điều kiện

53 Nguyễn Văn Long 08/07/1997 14291531 Hải Dương Đủ điều kiện

54 Nguyễn Văn Anh 14/04/1990 142463367 Hải Dương Đủ điều kiện

55 Tạ Duy Mạnh 29/01/1998 142862195 Hải Dương Đủ điều kiện

56 Hà Văn Tùng 10/10/1988 142554249 Hải Dương Đủ điều kiện

57 Nguyễn Ngọc Thủy 04/08/1992 031665223 Hải Phòng Đủ điều kiện

58 Phạm Văn Hưng 16/03/1988 031088007539 Hải Phòng Đủ điều kiện

59 Bùi Duy Long 13/01/1995 113557649 Hòa Bình Đủ điều kiện

60 Bùi Tiến Vinh 12/02/1991 113487449 Hòa Bình Đủ điều kiện

61 Nguyễn Chí Thanh 20/03/1995 113572004 Hòa Bình Đủ điều kiện

62 Vũ Văn An 16/01/1990 033090003314 Hưng Yên Đủ điều kiện

63 Hoàng Văn Tài 21/09/1992 033092002056 Hưng Yên Đủ điều kiện

64 Đặng Quang Hòa 04/07/1990 033090003505 Hưng Yên Đủ điều kiện

65 Bùi Quang Quyền 09/12/1996 145897884 Hưng Yên Đủ điều kiện

66 Nguyễn Xuân Hứa 01/09/1995 145697384 Hưng Yên Đủ điều kiện

67 Ma Văn Long 05/09/1994 082264785 Lạng Sơn Đủ điều kiện

68 Hứa Văn Yên 17/09/1990 082067024 Lạng Sơn Đủ điều kiện

69 Nguyễn Văn Hà 27/08/1994 036094002994 Nam Định Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

70 Trần Tiến Học 06/03/1991 036091006648 Nam Định Đủ điều kiện

71 Trần Đình Khánh 01/06/1990 186996989 Nghệ An Đủ điều kiện

72 Nguyễn Trung Sinh 10/07/1993 187307870 Nghệ An Đủ điều kiện

73 Nguyễn Tuấn Nghĩa 15/01/1997 187609834 Nghệ An Đủ điều kiện

74 Hồ Anh Tuấn 07/03/1991 187034013 Nghệ An Đủ điều kiện

75 Nguyễn Văn Trung 15/09/1996 187444469 Nghệ An Đủ điều kiện

76 Ngô Văn Hổ 04/10/1990 186862004 Nghệ An Đủ điều kiện

77 Nguyễn Đình Dương 11/12/1997 187576190 Nghệ An Đủ điều kiện

78 Trần Quang Hoàn 23/02/1994 187447249 Nghệ An Đủ điều kiện

79 Phạm Đình Đông 08/01/1998 187742438 Nghệ An Đủ điều kiện

80 Đặng Viết Tuấn 17/04/1990 186917972 Nghệ An Đủ điều kiện

81 Lê Thanh Hải 21/06/1996 187263282 Nghệ An Đủ điều kiện

82 Trần Ngọc Thắng 05/09/1996 187611786 Nghệ An Đủ điều kiện

83 Lê Văn Điển 10/12/1994 187351083 Nghệ An Đủ điều kiện

84 Nguyễn Văn Quốc 04/07/1997 187534778 Nghệ An Đủ điều kiện

85 Đặng Hữu Dũng 11/03/1998 187573600 Nghệ An Đủ điều kiện

86 Hồ Văn Khánh 02/05/1995 187491002 Nghệ An Đủ điều kiện

87 Lô Văn Tú 30/04/1997 187561530 Nghệ An Đủ điều kiện

88 Phan Văn Thành 24/01/1993 187599121 Nghệ An Đủ điều kiện

89 Nguyễn Tùng Lộc 03/04/1995 187493225 Nghệ An Đủ điều kiện

90 Lê Văn Duẩn 02/09/1994 187305571 Nghệ An Đủ điều kiện

91 Đường Văn Tính 17/04/1993 187343006 Nghệ An Đủ điều kiện

92 Nguyễn Duy Ấn 26/04/1992 187109879 Nghệ An Đủ điều kiện

93 Phan Văn Triều 06/07/1996 187532578 Nghệ An Đủ điều kiện

94 Nguyễn Xuân Đệ 16/10/1993 187129538 Nghệ An Đủ điều kiện

95 Lô Văn Khánh 04/04/1993 187164647 Nghệ An Đủ điều kiện

96 Lê Quang Điệp 16/04/1996 187439455 Nghệ An Đủ điều kiện

97 Vũ Thanh 26/08/1991 186998625 Nghệ An Đủ điều kiện

98 Vũ Bảo 26/12/1994 187333520 Nghệ An Đủ điều kiện

99 Nguyễn Thanh Hoàng 16/06/1995 187365003 Nghệ An Đủ điều kiện

100 Phan Đức Kế 20/11/1995 187436440 Nghệ An Đủ điều kiện

101 Nguyễn Mạnh Linh 04/12/1995 187445962 Nghệ An Đủ điều kiện

102 Chu Văn Dũng 24/08/1993 187027321 Nghệ An Đủ điều kiện

103 Lưu Đình Anh 22/10/1992 187185613 Nghệ An Đủ điều kiện

104 Nguyễn Quang Công 12/10/1994 187447557 Nghệ An Đủ điều kiện

105 Vũ Đình Lưu 16/08/1989 186999018 Nghệ An Đủ điều kiện

106 Trần Văn Chính 12/02/1996 187426176 Nghệ An Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

107 Nguyễn Đình Quyết 29/04/1991 187061304 Nghệ An Đủ điều kiện

108 Trần Văn Thiện 05/05/1998 18765281 Nghệ An Đủ điều kiện

109 Nguyễn Hoàng Nam 05/09/1997 187697512 Nghệ An Đủ điều kiện

110 Nguyễn Văn Tính 19/04/1990 187181584 Nghệ An Đủ điều kiện

111 Trương Trọng Toàn 23/09/1997 187502712 Nghệ An Đủ điều kiện

112 Nguyễn Văn Đức 12/07/1995 187415821 Nghệ An Đủ điều kiện

113 Phan Văn Quốc 08/04/1995 187372993 Nghệ An Đủ điều kiện

114 Đặng Hữu Ngọc 01/01/1992 187180469 Nghệ An Đủ điều kiện

115 Vũ Tiến Trường 11/09/1990 164341584 Ninh Bình Đủ điều kiện

116 Nguyễn Thành Luân 27/06/1989 164391159 Ninh Bình Đủ điều kiện

117 Lê Đức Anh 25/08/1995 164556748 Ninh Bình Đủ điều kiện

118 Đỗ Đức Anh 08/08/1993 132232580 Phú Thọ Đủ điều kiện

119 Nguyễn Tiến Huy 16/07/1993 132235845 Phú Thọ Đủ điều kiện

120 Lê Đình Phúc 26/12/1988 132123043 Phú Thọ Đủ điều kiện

121 Phan Thanh Lâm 12/11/1989 221241303 Phú Yên Đủ điều kiện

122 Phan Thanh Giang 14/05/1993 221360808 Phú Yên Đủ điều kiện

123 Dương Vũ Nhật Nam 16/04/1993 194514985 Quảng Bình Đủ điều kiện

124 Phan Mậu Thành 25/12/1996 194541691 Quảng Bình Đủ điều kiện

125 Trần Văn Khánh 14/10/1997 194580806 Quảng Bình Đủ điều kiện

126 Nguyễn Tiến Phát 13/08/1996 194593050 Quảng Bình Đủ điều kiện

127 Lê Minh Hiếu 27/08/1997 194626507 Quảng Bình Đủ điều kiện

128 Bùi Tiến Cường 28/05/1993 194470571 Quảng Bình Đủ điều kiện

129 Nguyễn Ngọc Thành 01/11/1991 194491408 Quảng Bình Đủ điều kiện

130 Đinh Thành Vinh 20/09/1991 194399246 Quảng Bình Đủ điều kiện

131 Bùi Văn Quốc 23/01/1993 205652032 Quảng Nam Đủ điều kiện

132 Trịnh Văn Nghĩa 09/09/1990 205383307 Quảng Nam Đủ điều kiện

133 Phạm Vũ Chung 17/07/1994 205837656 Quảng Nam Đủ điều kiện

134 Lưu Xuân Tú 09/08/1996 101326152 Quảng Ninh Đủ điều kiện

135 Trần Văn Cường 02/01/1990 034090002969 Thái Bình Đủ điều kiện

136 Trần Hữu Tuấn 22/10/1994 152007395 Thái Bình Đủ điều kiện

137 Trần Hữu Cường 18/11/1994 152007386 Thái Bình Đủ điều kiện

138 Phan Văn Thảo 17/04/1992 151847378 Thái Bình Đủ điều kiện

139 Nguyễn Bá Mạnh 03/10/1994 152043233 Thái Bình Đủ điều kiện

140 Vũ Trường Giang 06/11/1994 034094002562 Thái Bình Đủ điều kiện

141 Nguyễn Minh Đức 18/05/1998 152217619 Thái Bình Đủ điều kiện

142 Cao Văn Trường 26/01/1995 152105997 Thái Bình Đủ điều kiện

143 Nguyễn Văn Đạt 22/11/1995 038095001315 Thanh Hóa Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

144 Lường Văn Đức 01/01/1996 174545721 Thanh Hóa Đủ điều kiện

145 Phạm Văn Thuyết 20/12/1997 174626787 Thanh Hóa Đủ điều kiện

146 Nguyễn Văn Thắng 07/05/1993 038093007552 Thanh Hóa Đủ điều kiện

147 Ngô Văn Hùng 10/10/1990 173526335 Thanh Hóa Đủ điều kiện

148 Nguyễn Hữu Từ 22/12/1990 038090008754 Thanh Hóa Đủ điều kiện

149 Mai Đình Hưng 24/08/1991 173731646 Thanh Hóa Đủ điều kiện

150 Hồ Sỹ Du 20/06/1992 173748720 Thanh Hóa Đủ điều kiện

151 Nguyễn Duy Đạt 12/04/1994 038094003993 Thanh Hóa Đủ điều kiện

152 Hà Văn Hoan 15/01/1989 038089003349 Thanh Hóa Đủ điều kiện

153 Vũ Công Hải 18/02/1995 174858319 Thanh Hóa Đủ điều kiện

154 Đỗ Đình Quang 20/10/1989 173448169 Thanh Hóa Đủ điều kiện

155 Trịnh Văn Trường 03/05/1991 038091003829 Thanh Hóa Đủ điều kiện

156 Nguyễn Văn Thanh 26/06/1991 173550554 Thanh Hóa Đủ điều kiện

157 Đỗ Văn Hoàng 05/09/1988 173237486 Thanh Hóa Đủ điều kiện

158 Nguyễn Văn Minh 10/04/1993 173890156 Thanh Hóa Đủ điều kiện

159 Quách Văn Sáng 16/10/1997 174766497 Thanh Hóa Đủ điều kiện

160 Nguyễn Hữu Dương 30/09/1996 174967681 Thanh Hóa Đủ điều kiện

161 Vũ Xuân Quyết 08/08/1991 038091003183 Thanh Hóa Đủ điều kiện

162 Nguyễn Hữu Long 02/04/1997 174914126 Thanh Hóa Đủ điều kiện

163 Lê Xuân Thành 04/08/1992 174071575 Thanh Hóa Đủ điều kiện

164 Trịnh Quang Thế 21/11/1988 173370244 Thanh Hóa Đủ điều kiện

165 Lương Khắc Minh 16/12/1995 174042046 Thanh Hóa Đủ điều kiện

166 Lê Đình Huy 23/08/1992 173559062 Thanh Hóa Đủ điều kiện

167 Bùi Ngọc Long 03/09/1996 038096005590 Thanh Hóa Đủ điều kiện

168 Hoàng Hải Phú Sỷ 13/01/1998 192023635 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

169 Nguyễn Vinh 26/08/1994 191852152 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

170 Nguyễn Văn Đức 29/08/1994 070992797 Tuyên Quang Đủ điều kiện

171 Hoàng Minh Huy 17/06/1998 071024328 Tuyên Quang Đủ điều kiện

172 Nguyễn Quang Thủy 30/05/1992 070979434 Tuyên Quang Đủ điều kiện

173 Ma Văn Tươi 11/08/1994 070971957 Tuyên Quang Đủ điều kiện

174 Nguyễn Văn Được 07/05/1991 135548687 Vĩnh Phúc Đủ điều kiện

175 Chu Lương Tuấn Anh 01/11/1992 060967526 Yên Bái Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Ngô Quang Đức 16/12/1997 122259191 Bắc Giang
Thiếu bản sao CMND và 

Sổ hộ khẩu



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

2 Trương Văn Dũng 21/10/1995 095202776 Bắc Kạn

Thiếu giấy khám sức khỏe  

(mới có xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV)

3 Lưu Đạt Trường 11/06/1994 125613494 Bắc Ninh Thiếu bản cam kết

4 Nguyễn Văn Quang 10/05/1998 125885198 Bắc Ninh
Thiếu 3 xét nghiệm HIV, 

giang mai, viêm gan B

5 Nguyễn Long Như Linh 23/05/1989 004089000006 Hà Nội
Thiếu đơn tự nguyện; thiếu 

bản cam kết

6 Hoàng Duy Thêm 25/03/1991 183898799 Hà Tĩnh Thiếu giấy khám sức khỏe

7 Phạm Bá Đạt 18/08/1997 184291459 Hà Tĩnh
Thiếu xét nghiệm giang 

mai

8 Trần Hoàng Sơn 18/08/1997 142916748 Hải Dương

Bản cam kết thiếu chữ ký 

người thân; thiếu 3 xét 

nghiệp HIV, giang mai, 

viêm gan B

9 Nguyễn Văn Nhiên 21/03/1989 030089002045 Hải Dương
Thiếu giấy khám sức khỏe 

bản gốc

10 Lê Văn Khang 09/04/1997 142922771 Hải Dương
Thiếu đơn tự nguyện, Sơ 

yếu lý lịch sai mẫu

11 Nguyễn Thiện Ngọc 19/05/1998 031098003305 Hải Phòng

Thiếu giấy khám sức khỏe 

(chỉ có kết quả xét nghiệm 

HIV và viêm gan B)

12 Nguyễn Công Minh 30/04/1998 033098001390 Hưng Yên
Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV

13 Đào Văn Linh 26/09/1996 145697862 Hưng Yên
Thiếu xét nghiệm giang 

mai

14 Trần Văn Đang 19/07/1993 033093000461 Hưng Yên
Bản cam kết thiếu chữ ký 

người thân

15 Roãn Đức Biển 17/06/1991 163126228 Nam Định Thiếu bản sao bằng THPT

16 Nguyễn Văn Huynh 22/04/1996 163395349 Nam Định
Thiếu xét nghiệm giang 

mai

17 Đặng Văn Bảo 25/05/1997 187466954 Nghệ An
Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV

18 Nguyễn Xuân Dũng 01/03/1998 187732348 Nghệ An
Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV

19 Hồ Hữu Nhật 18/01/1997 187681158 Nghệ An
Thiếu thông tin về chiều 

cao, cân nặng

20 Phạm Hồng Sơn 27/07/1997 164593986 Ninh Bình Thiếu giấy khám sức khỏe



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

21 Nguyễn Văn Sang 29/07/1995 152057860 Quảng Ninh
Thiếu bản sao bằng THPT, 

giấy CMND, Sổ hộ khẩu

22 Lê Văn Trung 03/04/1995 038095007757 Thanh Hóa Thiếu bản cam kết

23 Tống Văn Quang 17/05/1989 173293389 Thanh Hóa Thiếu bản cam kết

24 Nguyễn Công Tuấn 03/06/1993 174851855 Thanh Hóa Thiếu bản cam kết

25 Trương Công Vĩ 19/08/1997 061073119 Yên Bái Thiếu đơn tự nguyện

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Viết Anh 10/04/1999 184384327 Hà Tĩnh
Không đủ điều kiện về 

tuổi

2 Nguyễn Ngọc Vinh 15/05/1994 145538103 Hưng Yên
Không đủ điều kiện về 

thị lực

3 Hoàng Công Sơn 17/01/1989 082107526 Lạng Sơn
Không đủ điều kiện về 

thị lực

4 Trần Văn Thương 15/12/1992 186981903 Nghệ An
Không đủ điều kiện về 

thị lực

5 Đoàn Văn Minh 30/10/1999 187661127 Nghệ An
Không đủ điều kiện về 

tuổi

6 Dương Lê Du 09/07/1992 194516638 Quảng Bình
Không đủ điều kiện về 

thị lực

7 Vũ Ngọc Quý 17/07/1993 151913086 Thái Bình
Không đủ điều kiện về 

thị lực

8 Tô Văn Sơn 25/04/1995 174787322 Thanh Hóa
Không đủ điều kiện về 

thị lực

9 Nguyễn Lương Thôi 04/01/1991 191884251 Thừa Thiên Huế
Hồ sơ không đủ điều 

kiện


